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TT 

Thông tin chung 

Các địa điểm và mốc thời gian liên quan 

Tỉnh 
Quận/ 
huyện 

Xã/ 
phường 

Địa điểm 
Mốc  

thời gian 

01 

BN1629236 – B.T.M.H (1971), là mẹ 
BN1615334 (công bố ngày 24/12/2021)1 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối 3, TT Núi Thành, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 

02 

BN1629237 – N.T.L (1980), dịch tễ về từ 
TP.HCM 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Ngọc Nam, An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Giám sát y tế ngay khi về địa phương từ ngày 22/12/2021 

03 

BN1629238 – P.T.N.N (1984) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

04 

BN1629239 – N.T.S (1982) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tam Lãnh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

05 

BN1629240 – T.N.H (1985) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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06 

BN1629241 – T.T (1950), liên quan BN 
tại Đà Nẵng 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 19/12/2021, lấy mẫu lần 2 

07 

BN1629242 – V.T.L (1989) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Mỹ, Tam Phước, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn Công ty V.A Hằng ngày 

Tam 
Phước 

Chợ Cẩm Khê: 
mua thịt và Tạp 

hóa cô Điểm 

8h30 ngày 
19/12/2021 

08 

BN1629243 – P.V.B (1958), là F1 của 
BN1615417 (công bố ngày 24/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 

09 

BN1629244 – P.N.B.C (2016), là con 
BN1615417 (công bố ngày 24/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Đông Phú, 
Quế Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Quế 
Sơn 

Đông Phú 

Trường mẫu 
giáo cụm 

Hương Quế 
Đông 

Trước ngày 
24/12/2021 

10 

BN1629245 – T.T.T.B (1977) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 7A, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 

Bán quần áo, 
đường Trần 

Ngọc Sương, 
đối diện chợ 

chuối Tiên Kỳ 

8h đến 20h hằng 
ngày 
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Quầy thuốc cô 
Tư bên quán 
Liên Sanh 

10h05 các ngày 
20/12/2021 và 

21/12/2021 

11 Khu điều trị Bình Đào - Thăng Bình có 02 bệnh nhân đi theo chăm sóc con: BN1629246 và BN1629247  

12 

BN1629248 – N.V.Đ (1968), là F1 của 
BN1615340 (công bố ngày 24/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Nam, Cẩm Châu, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Hội An 
Cẩm 
Châu 

Quán cafe ông 
Nguyễn Văn 

Tấn 

5h30 các ngày 
21/12/2021, 
22/12/2021, 
23/12/2021 

Quán chị Hội 
7h ngày 

21/12/2021 

Nhà thuốc An 
Vui 

7h ngày 
22/12/2021 

Quán bún bà 
Bình 

6h30 ngày 
23/12/2021 

13 

BN1629249 – N.P.T (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hòa Hương, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

14 

BN1629250 – N.T.T.T (2013) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thuận, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

15 
BN1629251 – V.T.H (1958), là F1 của 
BN1615417 (công bố ngày 24/12/2021) 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 
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- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

16 

BN1629252 – N.T.T.V (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Thắng Nam, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

17 

BN1629253 – N.T.T.T (1997) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Điện Phước, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

18 

BN1629254 – H.V.P (1974) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đã cách ly tại nhà từ ngày 10/12/2021, lấy mẫu lần 2 

19 

BN1629255 – N.N.B.C (2011) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 20/12/2021, lấy mẫu lần 2 

20 

BN1629256 – N.N.T (2015) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Hưng, Tam Xuân 1, Núi 
Thành 

Cách ly tại nhà từ ngày 20/12/2021, lấy mẫu lần 2 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

21 

BN1629257 – N.T.P.A (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

22 

BN1629258 – N.H.N (1990) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

23 

BN1629259 – L.M.T (1985) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tây Sơn Tây, Duy Hải, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đang điều tra dịch tễ 

24 

BN1629260 – P.V.L (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 

Quán cafe 
Quan Trang, 
thôn Phú Yên 

8h ngày 
18/12/2021, sáng 
19/12/2021, sáng 
22/12/2021, sáng 

23/12/2021 

Quán cafe Vô 
Thường, thôn 

Phú Yên 

Tối 18/12/2021, 
tối 20/12/2021 

Quán bé Sen, 
thôn Phú Yên 

Ngày 23/12/2021 
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Quán bún gần 
nhà BN 

Ngày 19/12/2021 

Tam Vinh 
Quán bê thui 

Tin 
10h ngày 

23/12/2021 

25 

BN1629261 – L.T.Á (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tịch Yên, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mui 

Đang điều tra dịch tễ 

26 

BN1629262 – C.T.H (2001) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Tịch Yên, Bình Nam, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Trong khu phong tỏa 

27 

BN1629263 – Đ.T.T (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phú Nam, Tam Xuân 2, Núi 
Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Công ty F., 
KCN Tam 

Thăng 
Hằng ngày 

Núi 
Thành 

Tam 
Xuân 1 

Quán cô Châu, 
thôn Phú Nam 
mua trái cây 

Chiều 21/12/2021 

28 

BN1629264 – N.T.H.N (1956) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

29 
BN1629265 – Đ.V.Đ (1953), là cha chồng 
của BN1615358 (công bố ngày 
24/12/2021) 

Chỉ ở nhà, tiếp xúc người trong gia đình 
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- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

30 

BN1629266 – N.H.Đ (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lâm Môn, Tam Vinh, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021, lấy mẫu lần 2 

31 

BN1629267 – Đ.D.P (2018) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Còn nhỏ, chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

32 

BN1629268 – Đ.D.P (2016) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuân Định, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Còn nhỏ, chỉ tiếp xúc những người cụ thể 

33 

BN1629269 – N.V.Q.K (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hưng Mỹ, Bình Triều, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

34 

BN1629270 – N.T.T.V (2012) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hưng Mỹ, Bình Triều, Thăng 
Bình 

Đã cách ly 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

35 

BN1629271 – N.T.T (1974) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Quý Thạnh, Bình Quý, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

36 

BN1629272 – N.T.H (1991) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Lý Trường, Bình Sa, Thăng Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

37 

BN1629273 – Đ.T.P (1995) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

38 

BN1629274 – N.T.T (1957) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Nam, Tân Thạnh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

39 

BN1629275 – P.Đ.S (1956) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Phú, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

40 
BN1629276 – T.T.L (1974) 
- Giới tính: nữ 

Đã cách ly 
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- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

41 

BN1629277 – P.T.T (2006) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Trường Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

42 Điện Bàn công bố 07 ca bệnh đã được cách ly: BN1629278, từ BN1629289 đến BN1629293 và BN1629308 

43 

BN1629279 – N.Đ.V.Q (2002) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Bánh mì bà 
Năm gần nhà 

Sáng 24/12/2021 

44 

BN1629280 – V.T.K (1979) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Trường THCS 
Trần Cao Vân 

Hằng ngày 

45 

BN1629281 – V.T.V (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Châu 

Lớp 11A2 
trường THPT 
Huỳnh Thúc 

Kháng 

Hằng ngày 

46 
BN1629282 – T.T.A.L (1979) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 
Bán quần áo, 
đường Trần 

Ngọc Sương, 

8h đến 20h hằng 
ngày 
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- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

đối diện chợ 
chuối Tiên Kỳ 

Chơ Tiên 
Phước 

Thường xuyên 

47 

BN1629283 – N.T.T.N (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Khối phố 2, An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021 

48 

BN1629284 – N.T.T.T (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Phước Hòa, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

49 

BN1629285 – P.V.T (1986) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Thôn 1, Tiên Cảnh, Tiên Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Cảnh 
Quán cafe 

H.V.T. 
Ngày 18/12/2021 

50 

BN1629286 – D.T.K (2014) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Duy Vinh 

Lớp 2B trường 
TH Duy Vinh 

Hằng ngày 

Ăn sáng quán 
cô Ly, cô Sáu, 

bà Thu gần 
trường  

Hằng ngày 

51 
BN1629287 – P.M.V (1999) 
- Giới tính: nam 

Quảng 
Nam 

Phú 
Ninh 

Tam Đàn 
Làm việc tại 

vườn cây canh 
Trần Duy Hưng 

Hằng ngày 
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- Địa chỉ: Phú Yên, Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

và phu quán 
cho anh Phan 
Văn Tứ, chị 
Nguyễn Thị 

Sen 

Đám giỗ nhà cô 
Thu, thôn Đàn 

Trung 
Ngày 22/12/2021 

52 

BN1629288 – H.T.N.Á (1967), dịch tễ 
liên quan bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng 
Nam 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Đàng Bộ, TT Trà My, Bắc Trà 
My 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Quảng 
Nam 

Bắc Trà 
My 

Trà My 
Chợ Bắc Trà 

My 

Từ ngày 
18/12/2021 đến 

23/12/2021 

53 

BN1629294 – L.T.T.T (1998) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Ngọc Tú, Tam Dân, Phú Ninh 
- Tạm trú: An Mỹ, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

An Mỹ 

Xôi Cụ Lý 
đường Hùng 
Vương, đối 

diện ĐH Quảng 
Nam 

Sáng các ngày 
18/12/2021, 
20/12/2021, 
22/12/2021 

Tạp hóa Thanh 
Đề, đường 

Điện Biên Phủ 
cũ 

11h ngày 
18/12/2021 

Quán cafe Tam 
Kỳ đường Điện 

Biên Phủ 
Tối 17/12/2021 

Chợ sinh viên 
đường Điện 

10h ngày 
19/12/2021 
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Biên  Phủ 

Chợ Thương 
Mại 

Chiều 
19/12/2021, trưa 

22/12/2021 

Quán mỳ dối 
diện quán cafe 

CocPro 
Tối 18/12/2021 

Quán mì cay 
đường Lý 

Thường Kiệt 

11h ngày 
21/12/2021 

Quán Liên 
đường Lê Lợi 

11h30 ngày 
20/12/2021 

An Xuân 
Quán cơm Bà 

Lan 
Trưa 23/12/2021 

54 

BN1629295 – P.T.T.T (1988) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Trung, Tam Thanh, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

55 

BN1629296 – V.Y.N (2009) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Phước, Tiên Kỳ, Tiên 
Phước 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Quảng 
Nam 

Tiên 
Phước 

Tiên Kỳ 
Lớp 7/3 trường 
THCS Lý Tự 

Trọng 
Hằng ngày 

56 
BN1629297 – Đ.T.T.L (1977) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hà Mỹ, Duy Vinh, Duy Xuyên 

Hoàn thành cách ly tập trung, chuyển sang cách ly tại nhà từ ngày 
14/12/2021 
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- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

57 

BN1629298 – N.T.M.H (1992) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Thôn 2, Đại Hòa, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Đại Lộc 

Đại Hòa 

Đại lý thức ăn 
chăn nuôi Nhật 
Duy gần chợ 
Quảng Huế 

Hằng ngày 

Chợ Quảng 
Huế 

Sáng hằng ngày 

Đám giỗ nhà 
ông H.N.L, 

thôn 2 
Trưa 23/12/2021 

Tạp hóa cô 
Đầm 

15h ngày 
23/12/2021 

Cửa hàng điện 
máy Hồng 

Trưng 

15h30 ngày 
23/12/2021 

Ái Nghĩa 
Honda Trường 

Đạt 
8h ngày 

23/12/2021 

58 

BN1629299 – T.T.N.H (2003) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: La Thọ 2, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 

59 

BN1629300 – T.T.N.M (2005) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: La Thọ 2, Điện Hòa, Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 01 mũi 

Đang điều tra dịch tễ 
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60 

BN1629301 – T.N.D (1964) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

61 

BN1629302 – V.T.Đ (1965) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Bình Túy, Bình Giang, Thăng 
Bình 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

62 

BN1629303 – T.T.H (1973), dịch tễ trở 
về từ TP.HCM 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Hương Quế Đông, Quế Phú, Quế 
Sơn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

63 

BN1629304 – L.T.T.P (1999), là mẹ 
BN1597293 (công bố ngày 23/12/2021) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Tân, Đại Phong, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

64 

BN1629305 – D.Q.N (2013) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 
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65 

BN1629306 – L.T.T (1976) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Mỹ Hòa, Nam Phước, Duy 
Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

66 

BN1629307 – T.T (2017), là cháu của 
BN1582994 (công bố ngày 22/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Xuyên Trung, Cẩm Nam, Hội An 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Cách ly tại nhà từ ngày 19/12/2021 

67 

BN1629308 – P.T.U (2007) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Bồ Mưng 2, Điện Thắng Bắc, 
Điện Bàn 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly 

68 

BN1629309 – N.T.V (1990) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: Hòa Thượng, Tam Thanh, Tam 
Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

69 

BN1629310 – T.C.D (1965), là chồng 
BN1549577 (công bố ngày 20/12/2021) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Đông Phú, Đại Hiệp, Đại Lộc 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 

Cách ly tại nhà từ ngày 18/12/2021 
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70 

BN1629311 – V.V.N (2004) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Tây, Tam Quang, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Đã cách ly tại khoa nội thận bệnh viện đa khoa tỉnh 

71 

BN1629312 – T.B (1967) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Tam Đàn, Phú Ninh 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Đã cách ly 

72 

BN1629313 – P.H.A.H (2011), liên quan  
BN1629306 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Nam Phước, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Quảng 
Nam 

Duy 
Xuyên 

Nam 
Phước 

Lớp học bồi 
dưỡng nhà cô 

Toàn 

Sáng 18/12/2021, 
tối 21/12/2021, 

chiều tối 
22/12/2021 

Lớp 5A trường 
TH số 1 Nam 

Phước 
Hằng ngày 

73 

BN1629314 – B.V.H (1991) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Vĩnh Đại, Tam Hiệp, Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 

Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hằng ngày 

Hiệu thuốc 
Hạnh Nhân, 

thôn Vĩnh Đại 
Tối 21/12/2021 

Tạp hóa Hùng 
Dung, Tạp hóa 

Luyến, thôn 
Vĩnh Đại 

Ngày 22/12/2021 

Ăn sáng quán 
cháo lòng gần 

trọ 
Thường xuyên 
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74 

BN1629315 – Đ.L.T (1992) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Núi 
Thành 

Tam Hiệp 
Công ty thuộc 
KCN Chu Lai 

Hằng ngày 

Tam 
Kỳ 

 

Hiệu thuốc ngã 
4 Hùng Vường 

– Trần Cao 
Vân 

Chiều 24/12/2021 

An Sơn 

Chợ Vườn Lài: 
mua cá 

7h đến 8h ngày 
19/12/2021 

Tiệm đồ gia 
dụng, chợ 
Vườn Lài 

17h ngày 
22/12/2021 

75 

BN1629316 – P.T.N.A (1993) 
- Giới tính: nữ 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

Tam 
Thăng 

Bộ phận văn 
phòng công ty 

P.E 
Hằng ngày 

An Phú 
Chợ gần bệnh 

viện Phạm 
Ngọc Thạch 

Chiều các ngày 
20/12/2021, 
21/12/2021 

Phước 
Hòa 

Siêu thị 
Coopmart 

Sáng 22/12/2021 

76 

BN1629317 – Đ.T.D (2021), là con 
BN1629315 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: An Xuân, Tam Kỳ 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: chưa 
tiêm 

Chỉ tiếp xúc những người trong gia đình 

77 
BN1629318 – B.T.M.N (1992) 
- Giới tính: nữ 

Quảng 
Nam 

Tam 
Kỳ 

 
Bán hàng nem 

chả tại chợ 
Tam Kỳ: hàng 

Hằng ngày 
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Các địa điểm và mốc thời gian này có thể được cập nhật thêm sau khi điều tra, xác minh. Đề nghị các tổ chức, cá 

nhân liên quan đến các địa điểm tại các mốc thời gian, liên quan đến trường hợp nghi ngờ này lập tức liên hệ với cơ sở 

y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Địa chỉ: Phú Nam Đông, Tam Xuân 2, 
Núi Thành 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

chả cô Tin 

 
Shop quần áo 
Hà, tầng trên 
chợ Tam Kỳ 

9h ngày 
23/12/2021 

 
Quán ăn đường 
Trần Cao Vân 

19h đến 21h30 
ngày 21/12/2021 

An Sơn 
Đồng hồ Thanh 
Tuấn, Đường 

Tôn Đức Thắng 

7h30 ngày 
22/12/2021 

78 

BN1629319 – N.N (1937) 
- Giới tính: nam 
- Địa chỉ: Lệ Bắc, Duy Châu, Duy Xuyên 
- Tiêm vắc xin phòng COVID-19: 02 mũi 

Già yếu, nằm một chỗ 




